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STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Đơn vị
Viết

Trắc

nghiệm

Tổng

điểm

Ghi chú

1. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (7/L)

1 B20014 Dương Hải Yến 17/8/1987
Vụ Giám đốc, kiểm

tra III
73 84 157

2 B20006 Nguyễn Đình Mạnh 08/10/1984
Vụ Giám đốc, kiểm

tra I
62.5 90 152.5

3 B20010 Nguyễn Thành Quyên 10/8/1982
Văn phòng
TANDTС

64.5 80 144.5

4 B20004 Nguyễn Thị Hoa Mai 15/5/1985
Vụ Giám đốc, kiểm

tra I
64.5 72 136.5

5 B20002 Nguyễn Hương Lê 30/10/1983
Vụ Giám đốc, kiểm

tra I
69.5 64 133.5

6 B20005 Nguyễn Ngọc Mai 31/12/1989
Vụ Giám đốc, kiểm

tra II
65 66 131

7 B20003 Lưu Thị Mỹ Linh 03/2/1985
Vụ Giám đốc, kiểm

tra IV
60.5 70 130.5

2. TAND cấp tỉnh (5/5)

8 B20001 Trần Thị Hương 23/08/1976 Tuyên Quang 58.25 80 138.25

9 B20012 Dương Danh Thành 14/9/1980 Phú Thọ 60 78 138

10 B20009 Nguyễn Thị Phương 11/4/1977 Hưng Yên 60.5 76 136.5

11 B20007 Trần Thị Minh 15/11/1982

Tòa phúc thẩm

TANDTC tại TP.

Hồ Chí Minh

50 86 136

Trúng tuyển tại
TAND tỉnh

Tây Ninh

12 B20008 |Trần Thị Hồng Nhạn 02/9/1983 TP. Đà Nẵng 60 70 130

Trúng tuyển tại
TAND TP. Đà

Nẵng

Tổng: 12 người

Trang 1


